Toàn bộ nội dung kiến thức từ tuần 1 đến hết tuần 8
I. Mục tiêu cần đạt:
- Học sinh nắm vững tri thức ngữ văn về truyện ngắn và thơ, nắm vững các đặc trưng cơ bản của truyện ngắn và thơ bốn chữ, năm chữ.
- Học sinh có kĩ năng đọc hiểu một văn bản truyện hoặc thơ ngoài chương trình, kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ hay đoạn thơ
- Học sinh có các phẩm chất: nhân ái, trung thực, siêng năng, yêu nước,..
II. Nội dung ôn tập
1. Phần 1: Đọc hiểu văn bản
* Các văn bản trong và ngoài chương trình:
- Chủ đề: Bầu trời tuổi thơ, Khúc nhạc tâm hồn, Cội nguồn yêu thương.
- Thể loại Truyện ngắn, thơ 4 chữ, thơ 5 chữ
* Các dạng câu hỏi đọc- hiểu
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ
- Tìm và phân tích được ý nghĩa của những chi tiết, hình ảnh thơ và nghệ thuật đặc sắc trong văn bản.
- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.
2. Phần 2: Thực hành tiếng Việt
Nắm vững kiến thức về các đơn vị kiến thức tiếng Việt đã học:
- Từ chia theo cấu tạo: từ đơn, từ ghép, từ láy
- Nghĩa của từ
- Trạng ngữ
- Câu mở rộng thành phần
- Các biện pháp tu từ
* Chú ý: Dạng bài phân tích tác dụng của từ láy, câu mở rộng thành phần và các biện pháp tu từ
3. Phần 3. Thực hành viết 
- Viết được đoạn văn, bài văn ghi lại cảm xúc về một đoạn thơ hay bài thơ.
- Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về một vấn đề rút ra từ tác phẩm văn học.

















Các dạng đề tham khảo
ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
                       Đọc văn bản sau:    TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?
                                                                  Trần Đăng Khoa

	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay biển xanh diệu kì
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Bạn nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ
	Trăng ơi… từ đâu đến? 
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến? 
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…



							                  1968
                        (Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời, NXB Văn hóa dân tộc)
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?
A. Tự do. 	B. Lục bát.    C. Bốn chữ. 	   D. Năm chữ.
Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?
A. Gieo vần lưng.		                                  B. Gieo vần chân, vần cách.
C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.		   C. Gieo vần linh hoạt.
Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?
A. Quả chín.                                     B. Mắt cá.
C. Quả bóng.                                    D. Cánh rừng xa.
Câu 4. Từ “Lửng lơ” thuộc loại từ nào?
	A. Từ ghép.                                      B. Từ láy.
	C. Từ đồng nghĩa.                            D. Từ trái nghĩa.
Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?
	A. Bà nội.                                        B. Người mẹ.
	C. Cô giáo.                                       D. Trẻ thơ.
Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Trăng bay như quả bóng” là gì ?
	A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.
	B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.
	C. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm.
	D. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.
Câu 7. Theo em, biện pháp tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong bài thơ ?
	A. Nhân hóa                    
          B. Hoán dụ
	C. Ẩn dụ
	D. Điệp ngữ, điệp cấu trúc câu
Câu 8. Ý nghĩa của bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì ?
	A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.	
B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.
	C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về ánh trăng quê hương của nhân vật trữ tình.
	D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.
Câu 9. Em hiểu như thế nào về câu thơ “Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em…”?
Câu 10. Qua bài thơ trên, nhà thơ muốn gửi đến chúng ta những thông điệp nào? Em hãy kể các hành động của em thể hiện tình yêu với thiên nhiên, quê hương đất nước.
Câu 11. Từ tình cảm của nhân vật trữ tình trong bài thơ, cùng hiểu biết của em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 câu nêu suy nghĩ của em về  tình yêu quê hương, đất nước .
II. VIẾT (4.0 điểm)
Viết một đoạn văn khoảng một trang giấy thi ghi lại cảm xúc của em về một bài thơ “Trăng ơi ... từ đâu đến”
                                                 
            ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
                                     ĐƯA CON ĐI HỌC
			                                         Tế Hanh
                                  Sáng nay mùa thu sang
                                  Cha đưa con đi học
                                  Sương đọng cỏ bên đường
                                  Nắng lên ngời hạt ngọc

                                   Lúa đang thì ngậm sữa 
                                  Xanh mướt cao ngập đầu
                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ
                                  Sao chẳng thấy trường đâu?

                                    Hương lúa tỏa bao la 
                                   Như hương thơm đất nước
                                   Con ơi đi với cha
                                   Trường của con phía trước
             Thu 1964  (In trong Khúc ca mới, Tr.32, NXB Văn học,1966)
Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1. Xác định thể thơ của bài thơ trên? 
A. Tự do	                 B. Năm chữ	          C. Lục bát                        D. Bốn chữ
Câu 2. Hiện tượng từ ngữ nào sau đây nêu đúng mối quan hệ về nghĩa của từ “đường” trong bài thơ trên và từ "đường" trong cụm từ "Ngọt như đường"?
A. Hiện tượng đồng âm	                 C.  Hiện tượng đồng nghĩa
B. Hiện tượng trái nghĩa	                 D. Hiện tượng đa nghĩa
Câu 3. Ai là người bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ trong bài thơ? 
A. Mẹ	                                                            C. Cha 
B. Con	                                                  D. Bà
Câu 4. Cụm từ "nhìn quanh bỡ ngỡ" thuộc cụm từ nào sau đây? 
A. Cụm danh từ	                 C. Cụm động từ
B. Cụm tính từ	                 D. Cụm chủ vị
Câu 5. Người cha muốn nhắn gởi điều gì với con qua hai câu thơ sau?
                                          Con ơi đi với cha
                                      Trường của con phía trước.
A. Bước chân của con luôn có cha đồng hành, cha sẽ đi cùng con trên mọi chặng đường, đưa con đến những nơi tốt đẹp. Cha luôn yêu thương, tin tưởng và hi vọng ở con.
B. Con hãy luôn luôn yêu thương, kính trọng cha mẹ. Con luôn phải có thái độ biết ơn đối với công lao sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ.
C. Con hãy biết ơn và kính trọng mẹ kể cả lúc mẹ đã già yếu. Hãy quan tâm, thấu hiểu với những vất vả của cha.
D. Khắc sâu tấm lòng yêu con của cha, đồng thời thể hiện sự tin tưởng, hi vọng ở con. 
Câu 6. Dòng nào sau đây giải nghĩa đúng nhất tác dụng chủ yếu của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ "Lúa đang thì ngậm sữa"? 
A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.	
B. Làm cho câu thơ có sự liên tưởng, tưởng tượng cao.	
C. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.
D. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ. 
Câu 7. Theo em, hình ảnh “ hạt ngọc ” được hiểu là gì? 
A. Nắng mùa thu 	                C. Hương lúa mùa thu
B. Gió mùa thu 	                D. Sương trên cỏ bên đường
Câu 8. Nội dung nào sau đây nói đúng nhất chủ đề của bài thơ? 
A. Ca ngợi tình cảm của cha dành cho con.                  	
B. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước.	
C. Thể hiện niềm vui được đưa con đến trường của người cha.
D. Thể hiện lòng biết ơn của người con với người cha. 
Câu 9. Tìm và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong câu thơ “Lúa đang thì ngậm sữa /Xanh mướt cao ngập đầu”
Câu 10 Từ tình cảm của người cha trong văn bản trên, cùng với trải nghiệm của em hãy viết một đoạn văn khoảng 8 câu nêu suy nghĩ của em về  tình cảm gia đình .
Câu 11. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc sau khi đọc bài thơ.
II. VIẾT (4,0 điểm)
 1. Viết một đoạn văn khoảng 1 trang giấy ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ ở mục đọc – hiểu

